
Biểu mẫu số 01 (*)
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày          /12/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Phong Thổ)

STT

Cơ quan/đơn vị
ban hành quyết
định xử phạt vi

phạm hành
chính

Số vụ vi phạm Số đối tượng bị xử phạt

Tổng
số

quyết
định
xử

phạt
vi

phạm
hành
chính

Kết quả thi hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính

Số vụ bị
xử phạt
vi phạm

hành
chính

Số vụ
chuyển

truy
cứu

trách
nhiệm

hình sự

Số vụ
do cơ
quan

có
thẩm
quyền

tiến
hành

tố
tụng
hình
sự

chuyể
n đến
để xử
phạt

vi
phạm
hành
chính

Số vụ
áp

dụng
biện
pháp
thay
thế

nhắc
nhở
đối
với

người
chưa
thành
niên

Tổ
chức

Cá nhân

Số
quyết
định

đã thi
hành

Số
quyết
định
chưa
thi

hành
xong

Số
quyết
định
hoãn,
miễn,
giảm

Số
quyết
định

bị
cưỡng

chế
thi

hành

Số
quyết
định

bị
khiếu
nại,
khởi
kiện

Tổng số tiền thu từ xử phạt
vi phạm hành chính (đồng)

Dưới
18

tuổi

Từ
đủ
18

tuổi
trở
lên

Đối
tượng
khác
bị xử
phạt
như
cá

nhân
(hộ
gia

đình,
cộng
đồng
dân

cư,...)

Tổng số tiền
phạt thu được

Số tiền phạt
đã thi hành

xong

Số tiền phạt
chưa thi hành

xong

Số
tiền
nộp
do

chậm
thi

hành
quyết
định
 xử

phạt
tiền

Số
tiền
thu

được
từ

bán,
thanh

lý
tang
vật,

phươ
ng

tiện
bị

tịch
thu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

I Cấp huyện: 23 0 0 0 5 0 28 0 33 20 13 595.730.000 490.730.000 105.000.000 0 0

1
Do chủ tịch

UBND cấp huyện
ban hành QĐ

23 0 0 0 5 0 28 0 33 20 13 0 0 0 595.730.000 490.730.000 105.000.000 0 0

II Cấp xã 74 0 0 0 0 0 74 0 74 70 4 0 0 0 156.000.000 149.000.000 7.000.000 0 0

1 UBND Thị trấn
Phong Thổ 6 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0

2 UBND Xã Bản
Lang 10 0 0 0 0 0 10 0 10 10 0 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0
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3 UBND Xã Dào
San 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3.500.000 3.500.000 0 0

4 UBND xã Hoang
Thèn 4 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0

5 UBND xã Huổi
Luông 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0  -  - 0 0

6 UBND xã Ma Li
Pho 5 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 0 0 0 17.000.000 17.000.000 0 0

7 UBND xã Pa Vây
Sử 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0

8 UBND xã Nậm
Xe 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2.000.000 2.000.000 0 0

9 UBND xã Sì Lở
Lầu 18 0 0 0 0 0 18 0 18 18 0 0 0 0 54.000.000 54.000.000 0 0

10 UBND xã Lản
Nhì Thàng 24 0 0 0 0 0 24 0 24 20 4 0 0 0 41.000.000 34.000.000 7.000.000 0 0

11 UBND xã Khổng
Lào 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0

III Tổng cộng (I+II) 97 0 0 0 5 0 102 0 107 90 17 0 0 0 751.730.000 639.730.000 112.000.000 0 0
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Các
khoả
n tiền
khác

thu từ
xử

phạt
vi

phạm
hành
chính

(20)

0

0

0

0

0

Biểu mẫu số 01 (*)
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày          /12/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Phong Thổ)

Kết quả thi hành quyết định
xử phạt vi phạm hành chính

Tổng số tiền thu từ xử phạt
vi phạm hành chính (đồng)
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Biểu mẫu số 02 (*)
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số:               /BC- UBND ngày        /12/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Phong Thổ)

ST
T Biện pháp xử lý hành

chính

Tổng số
đối tượng
bị lập hồ

sơ
đề nghị

Tổng số
đối tượng
bị áp dụng

các biện
pháp xử lý

hành
chính

Tổng số
người chưa

thành niên được
áp dụng

biện pháp thay
thế

quản lý
tại gia đình

Tổng số
người chưa
thành niên

được
áp dụng

biện pháp thay
thế

giáo dục dựa
vào cộng đồng

Tình hình tổ chức thi hành quyết định
áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Tổng số
đối tượng

đang
chấp
hành
quyết
định

Tổng số
 đối

tượng
được tạm
đình chỉ

chấp
hành
quyết
định

Tổng số
đối tượng
được giảm
thời hạn

chấp hành
quyết định

Tổng số
đối tượng
được hoãn
chấp hành

quyết
định

Tổng số
 đối

tượng
được
miễn
chấp
hành
quyết
định

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Giáo dục tại xã,
phường, thị trấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Đưa vào trường giáo
dưỡng 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Đưa vào cơ sở giáo
dục bắt buộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Đưa vào cơ sở cai
nghiện bắt buộc 32 32 0 0 25 3 0 0 0
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Tổng số
 đối

tượng
được
miễn
chấp
hành
thời
gian

còn lại
(12)

0

0

0

0

Biểu mẫu số 02 (*)
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU BÁO CÁO VỀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số:               /BC- UBND ngày        /12/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Phong Thổ)

Tình hình tổ chức thi hành quyết định
áp dụng các biện pháp xử lý hành chính
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